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Câu 1: Hãy xếp các từ ghép: xe máy, xe cộ, cá chép, nhà cửa, nhà máy, quần âu, cây cỏ, 
quần áo, xanh lè, xanh đỏ, xanh um, đỏ quạch, đỏ au, đỏ hỏn thành hai nhóm và điền vào 
bảng sau:  

Từ ghép chính phụ Từ ghép đẳng lập 

 

 

 

 

 

Câu 2:Có bạn cho rằng các từ châu chấu, ba ba, cào cào, chuồn chuồn...là những từ ghép. 
Em có đồng ý với ý kiến đó hay không? Tại sao?  
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PHIẾU BÀI TẬP “TỪ GHÉP” – ĐỀ BÀI 
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Câu 3:Tìm 5 từ ghép chính phụ mà khi sử dụng, có thể chỉ cần dùng tiếng phụ là bao gồm 
nghĩa của cả tiếng chính. Đặt câu với mỗi từ vừa tìm được. 
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Câu 4: Nghĩa của các từ ghép đẳng lập: làm ăn, ăn nói, ăn mặc có phải do nghĩa của từng 
tiếng cộng lại hay không? Đặt câu với mỗi từ.  
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Câu 5: Viết một đoạn văn (5 đến 7 câu) miêu tả một người bạn thân của em. Chỉ ra các từ 
ghép được sử dụng trong đoạn văn và phân loại chúng.  
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